
STT
Mã dịch vụ kỹ

thuật Tên dịch vụ kỹ thuật
Loại

PT-TT Ghi chú

149 07.0006.0357
Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp
trong bướu giáp đơn thuần không có
nhân

P1

150 07.0007.0362
Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp
trong bướu giáp nhân P3

151 07.0008.0360
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu
giáp nhân

P2

152 07.0009.0360
Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và
lấy nhân thùy còn lại trong bướu
giáp nhân

P2

153 07.0010.0357
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân
thùy còn lại trong bướu  giáp nhân P1

154 07.0011.0357
Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp
trong bướu giáp đa nhân P1

155 07.0012.0357
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu
giáp đa nhân P1

NỘI TIẾT

155 07.0012.0357
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu
giáp đa nhân P1

156 07.0013.0360
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu
giáp nhân độc P2

157 07.0014.0357
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu
giáp đa nhân độc P1

158 07.0024.0357
Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu
thòng trong bướu giáp thòng

P1

159 07.0030.0360
Phẫu thuật cầm máu lại sau mổ
tuyến giáp P2

160 07.0218.0571
Cắt đoạn xương bàn chân trên
người bệnh đái tháo đường P2

161 07.0219.1144
Nạo xương viêm trên người bệnh
đái tháo đường P3

162 07.0220.1144
Tháo khớp ngón chân trên người
bệnh đái tháo đường P3

163 07.0225.0199
Thay băng trên người bệnh đái tháo
đường T3

Áp dụng đối với  bệnh
Pemphigus/ Pemphigoid/ Ly
thượng bì bọng nước bẩm
sinh/ Vết loét bàn chân do
đái tháo đường



164 07.0226.0199

Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho
các nhiễm trùng bàn chân vết loét
khu trú ở ngón chân trên người bệnh
đái tháo đường

T2

Áp dụng đối với  bệnh
Pemphigus/ Pemphigoid/ Ly
thượng bì bọng nước bẩm
sinh/ Vết loét bàn chân do
đái tháo đường

165 07.0227.0367

Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho
các nhiễm trùng bàn chân vết loét
rộng < ¼ bàn chân trên người bệnh
đái tháo đường

T2

166 07.0228.0366

Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho
các nhiễm trùng bàn chân vết loét
rộng < ½ bàn chân trên người bệnh
đái tháo đường

T1

167 07.0229.0366

Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho
các nhiễm trùng bàn chân vết loét
rộng lan tỏa cả bàn chân trên người
bệnh đái tháo đường

T1

168 07.0231.0505
Chích rạch, dẫn lưu ổ áp xe trên
người bệnh đái tháo đường T3

169 07.0232.0367
Tháo móng quặp trên người bệnh
đái tháo đường T2169 07.0232.0367
Tháo móng quặp trên người bệnh
đái tháo đường T2


